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QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: _Hlk186497625]Quy định phạm vi hoạt động của xe chở hàng bốn bánh có gắn                               động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; thời gian, phạm vi                  hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ                   và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh                               có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ khoản 6 Điều 35, khoản 2 Điều 48 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ;
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và điều 77 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 13/TTr-SXD ngày 13 tháng 3 năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định phạm vi hoạt động của xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 4 năm 2025 và thay thế Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phạm vi, tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 quy định phạm vi, tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
Phạm vi hoạt động của xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định số 34/2025/QĐ-UBND ngày  24/3/2025 của UBND tỉnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định phạm vi hoạt động của xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
2. Quy định này không áp dụng đối với xe bốn bánh có gắn động cơ của ngành Quân đội, Công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; xe vệ sinh môi trường; xe làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm theo yêu cầu của lực lượng chức năng hoặc trong các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ được thiết kế chỉ để hoạt động trên đường chuyên dùng, đường nội bộ. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ.
2. Cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải có giấy phép kinh doanh vận tải, trong đó có loại hình kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ.
3. Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý hoạt động hoạt động, vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
Điều 3. Thời gian hoạt động 
1. Xe bốn bánh có gắn động cơ hoạt động hoạt vận chuyển hành khách được hoạt động từ 05 giờ 00 phút đến 24 giờ 00 phút hàng ngày. 
2. Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ hoạt động vận chuyển hàng hóa được hoạt động 24/24 giờ.
Điều 4. Phạm vi hoạt động 
1. Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe bốn bánh có gắn động cơ hoạt động vận chuyển hành khách chỉ hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trừ các tuyến đường, khu vực cấm hoặc hạn chế đối với xe bốn bánh có gắn động cơ hoạt động theo quy định pháp luật.
2. Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe bốn bánh có gắn động cơ hoạt động vận chuyển hàng hoá chỉ tổ chức hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 50 km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trừ các tuyến đường, khu vực cấm hoặc hạn chế đối với xe bốn bánh có gắn động cơ hoạt động theo quy định pháp luật.
Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan
1. Sở Xây dựng 
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình tổ chức triển khai thực hiện, khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khi cần thiết;
b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ theo thẩm quyền;
c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe bốn bánh có gắn động cơ, dịch vụ công trực tuyến và phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải theo quy định (sau khi có hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương);
d) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa trên các tuyến đường trên địa bàn để tổ chức hoạt động đối với xe chở hàng, chở người bốn bánh có gắn động cơ; cắm biển báo cấm hoặc hạn chế hoạt động của xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ theo đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Công an tỉnh
Chủ trì hoặc phối hợp tuyên truyền các nội dung của Quy định này; tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân sử dụng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_67]3. Sở Khoa học và Công nghệ
 Phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn triển khai phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe bốn bánh có gắn động cơ, dịch vụ công trực tuyến và phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải theo quy định (sau khi có hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương);
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh;
b) Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy định này trên các phương tiện thông tin đại chúng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành và du khách.
5. UBND các huyện, thị xã, thành phố
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quy định này với các hình thức phù hợp; Quản lý việc chấp hành các quy định về phạm vi hoạt động của xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ theo Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thuộc phạm vi quản lý;
b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về phạm vi hoạt động của xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ theo thẩm quyền;
c) Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương đề xuất, phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ thực hiện tổ chức cắm biển báo tốc độ khai thác tối đa trên các tuyến đường trên địa bàn để tổ chức hoạt động đối với xe chở người, chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; cắm biển cấm hoặc hạn chế hoạt động đối với xe bốn bánh có gắn động cơ vận chuyển hành khách và hàng hóa trên địa bàn quản lý để bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.
6. Các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp triển khai thực hiện theo quy định.
7. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc liên quan đến hoạt động của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La chấp hành nghiêm túc Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan về hoạt động vận tải đường bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các quy định mới ban hành.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh đến Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp./.


